
  

  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG KHAI 

TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số121A/QĐ-THPTANH ngày 23/9/2021 của Hiệu 

trưởng trường THPT A Nghĩa Hưng) 

I. Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công khai: Ông Hà Văn An - Hiệu 

trưởng nhà trường 

1 . Chịu trách nhiệm phụ trách chung. Cập nhật, nghiên cứu, tổ chức học 

tập, quán triệt và thực hiện việc công khai, minh bạch được quy định trong các 

văn bản quy phạm pháp luật (Bộ luật, Luật và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật) của Nhà nước hiện hành đang được áp dụng trong tổ chức hoạt 

động của cơ sở giáo dục bảo đảm đúng, đủ nội dung phải công khai, đúng thời 

điểm phải công khai (kể cả thời điểm gốc và thời điểm cập nhật khi có sự thay đổi 

nội dung liên quan), lựa chọn hình thức công khai phù hợp đáp ứng đúng yêu cầu 

tương ứng với mỗi nội dung phải công khai và phục vụ hiệu quả cho công tác 

quản lý của đơn vị (chú ý thực hiện những nội dung bắt buộc phải công khai trên 

Website của đơn vị). 

2. Trong quá trình thực hiện công tác công khai, chỉ đạo các cá nhân, tổ chức, 

bộ phận thực hiện theo Danh mục công khai (có văn bản kèm theo) nhằm rà soát, 

kiểm tra những việc phải công khai để triển khai thực hiện công tác công khai bảo 

đảm đúng, đủ nội dung, hình thức, thời điểm, thời hạn theo từng nội dung phải công 

khai. 

3 . Phân công các cá nhân, tổ chức, bộ phận thường xuyên rà soát, tổ chức 

thực hiện tốt việc thực hiện công khai theo quy định tại các văn bản: Thông tư số 

6/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (Thông tư số 36); Thông tư 3 

số 61/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC, Thông tư số 19/2005/TT- 

BTC; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 

1 9/05/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

sở giáo dục công lập; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

2 4/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

II. Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện công khai: Ông Vũ Tuấn Lợi  – 

Phó hiệu trưởng nhà trường 

1.    Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc công khai thuộc các lĩnh vực 

sau: 

 1.1. Đối với Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư số 

3 6/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (Thông tư số 36): 

- Trách nhiệm công khai: Theo quy định tại Điều 9 Quy chế của Thông tư 

số 36. 

- Các nội dung phải công khai: Cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện theo 

Điều 5 của Thông tư số 36 

- Biểu mẫu công khai: Tuân thủ thực hiện công khai đúng mẫu trong Quy 

chế của Thông tư số 36; những nội phải công khai được quy định trong Quy chế 

của Thông tư số 36 nhưng chưa có sẵn biểu mẫu thì tự xây dựng văn bản (hoặc 

Mẫu/Biểu mẫu) để thực hiện công khai. 

- Hình thức, thời điểm và thời gian công khai: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 8 trong Quy chế của Thông tư số 36 và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan tới nội dung công khai về thu chi tài chính (Luật Ngân sách, Luật Kế 

toán, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật 

Giá, Luật Đấu thầu,… và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành tươngứng). 

- Chế độ báo cáo: Thực hiện nghiêm túc theo quy định tại khoản 2 Điều 9 

trong Quy chế của Thông tư số 36. 

.2. Đối với Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ 1 

GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công 

lập: 

- Giúp trưởng ban Tổ chức thực hiện: theo Điều 21 Thông tư số 

1/2020/TT-BGDĐT. 

Giúp trưởng ban một số nội dung thuộc Những việc phải công khai: Thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT 

Biểu mẫu công khai: Tự xây dựng văn bản (hoặc Mẫu/Biểu mẫu) để thực 

1 

- 

- 
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hiện công khai. 

Hình thức, thời điểm và thời gian công khai: Thực hiện theo Điều 10 

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT. 

.3. Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

- 

1 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

3 0/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Giúp Trưởng ban Tổ chức thực hiện: theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 

2,15, 18, 26, 27, 39 Luật Phòng, chống tham nhũng; các Điều 24, 27, 89 Nghị 

định số 59/2019/NĐ- CP; các Điều 11, 12, 25 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

Giúp Trưởng ban một số nội dung trong những việc, nội dung phải công 

khai: thực hiện công khai các nội dung được quy định tại Điều 10, khoản 2 Điều 

- 

1 

- 

1 

1 

5, các điểm b, c khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27, các khoản 

, 2 Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng; khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 

Điều 27 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 11, Điều 12 Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Hình thức, thời điểm và thời hạn công khai: thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng; các khoản 3, 4 Điều 11, khoản 2 Điều 

2 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn áp dụng từng năm/từng 1 

thời điểm/từng việc (nếu có) của cấp có thẩm quyền (Thanh tra tỉnh, Sở GDĐT 

đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT; UBND huyện/thành phố, Phòng 

GDĐT đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT). 

1 .4. Đối với Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: 

Giúp Trưởng ban tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, công khai 

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người 

lao động của đơn vị được biết để phòng, ngừa, tránh vi phạm. 

1 .5. Đối với Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập: 

Giúp Trưởng ban thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, công khai Nghị 

định số 24/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao 

động của đơn vị được biết để thực hiện. 

2 . Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

III. Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện công khai: Ông Nguyễn Văn 
Điệp - Phó hiệu trưởng nhà trường 
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1 . Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc công khai thuộc các lĩnh vực 

sau: 

1 .1. Đối với Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ 

GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công 

lập: 

- Giúp trưởng ban Tổ chức thực hiện: theo Điều 21 Thông tư số 

1/2020/TT-BGDĐT. 

Giúp trưởng ban một số nội dung thuộc Những việc phải công khai: thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT 

Biểu mẫu công khai: Tự xây dựng văn bản (hoặc Mẫu/Biểu mẫu) để thực 

hiện công khai. 

1 

- 

- 

- Hình thức, thời điểm và thời gian công khai: Thực hiện theo Điều 10 

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT. 

1 .2. Đối với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

1 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP: 

- Giúp Trưởng ban Tổ chức thực hiện: theo quy định khoản 1 Điều 8 Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 121, 122, 123, 124 Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP; Điều 7 Thông tư số 144/2017/TT-BTC. 

Giúp Trưởng ban một số nội dung trong Những việc, nội dung phải công 

1 

- 

khai: thực hiện công khai các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 46, 47, 121, 122, 123, 124 Nghị định số 

1 51/2017/NĐ-CP; khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC. 

- Biểu mẫu công khai: những nội dung phải công khai đã có sẵn Biểu mẫu 

tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC thì bắt buộc phải tuân thủ công 

khai đúng mẫu; những nội dung phải công khai được quy định trong Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Thông tư số 144/2017/TT- 

BTC chưa có sẵn Biểu mẫu thì tự xây dựng văn bản (hoặc Mẫu/Biểu mẫu) để thực 

hiện công khai. 

- Hình thức, thời điểm và thời hạn công khai: thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 46, 47, 121, 

22, 123, 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

.3. Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

1 

1 
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hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

3 0/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Giúp Trưởng ban Tổ chức thực hiện: theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 

2,15, 18, 26, 27, 39 Luật Phòng, chống tham nhũng; các Điều 24, 27, 89 Nghị 

định số 59/2019/NĐ- CP; các Điều 11, 12, 25 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

Giúp Trưởng ban một số nội dung trong những việc, nội dung phải công 

khai: Thực hiện công khai các nội dung được quy định tại Điều 10, khoản 2 Điều 

- 

1 

- 

1 

1 

5, các điểm b, c khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27, các khoản 

, 2 Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng; khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 

Điều 27 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 11, Điều 12 Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP. 

- Hình thức, thời điểm và thời hạn công khai: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng; các khoản 3, 4 Điều 11, khoản 2 Điều 

2 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn áp dụng từng năm/từng 1 

thời điểm/từng việc (nếu có) của cấp có thẩm quyền (Thanh tra tỉnh, Sở GDĐT 

đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT). 

1 .4. Đối với Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: 

Giúp Trưởng ban tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, công khai 

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người 

lao động của đơn vị được biết để phòng, ngừa, tránh vi phạm. 

1 .5. Đối với Nghị định số 24/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc 

quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập: 

Giúp Trưởng ban thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, công khai Nghị 

định số 24/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao 

động của đơn vị được biết để thực hiện. 

2 . Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

IV. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Bà Nguyễn Thị Hương – 

Trưởng ban Thanh tra nhân dân 

1 . Thực hiện giám sát các các cá nhân, tổ chức, bộ phận thực hiện công khai 

theo Danh mục công khai, theo quy định tại các văn bản: Thông tư số 36/2017/TT- 

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (Thông tư số 36); Thông tư số 

6 1/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC, Thông tư số 19/2005/TT- BTC; 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 
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1 9/05/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

sở giáo dục công lập; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

2 4/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

. Phản ánh kịp thời cho Trưởng ban những nội dung công khai chưa đầy 

đủ, chưa đúng quy định của các cá nhân, tổ chức, bộ phận. 

. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

V. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Bà Phạm Thị Mai - Phụ trách 

kế toán 

2 

3 

1 . Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc công khai thuộc các lĩnh vực 

sau: 

1 .1. Công khai toàn bộ các vấn đề liên quan đến tài chính, thu chi của đơn 

vị theo quy định tại các văn bản hiện hành 

Đối với nội dung công khai thu chi tài chính, cần lưu ý: 

Khi thực hiện việc công khai thu chi tài chính theo quy định tại Quy chế 

của Thông tư số 36, phải đồng thời áp dụng thực hiện công khai những nội 

dung/vấn đề phải công khai theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC, 

Thông tư số 90/2018/TT-BTC, Thông tư số 19/2005/TT- BTC; Thông tư số 

1 6/2018/TT-BGDĐT. 

* Đối với Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC: 

Trách nhiệm công khai: các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại + 

Điều 4 Thông tư số 61/2017/TT-BTC; 

Nội dung công khai: được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm b 

khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 61/2017/TT-BTC; 

+ 

+ 

+ 

Hình thức công khai: theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC; 

Thời điểm công khai: theo quyđịnh tại Điều 6 Thông tư số 61/2017/TT-BTC. 
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+ Biểu mẫu công khai: những nội dung phải công khai được quy định trong 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC đã có sẵn 

Mẫu/Biểu mẫu thì bắt buộc phải tuân thủ công khai đúng Mẫu/Biểu mẫu; những 

nội phải công khai được quy định trong Thông tư số 61/2017/TT-BTC và Thông 

tư số 90/2018/TT-BTC chưa có sẵn Mẫu/Biểu mẫu thì tự xây dựng văn bản (hoặc 

Mẫu/Biểu mẫu) để thực hiện công khai. 

* Đối với Thông tư số 19/2005/TT-BTC và Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT: 

Tổ chức thực hiện công khai nội dung thu chi tài chính đối với các quỹ - 

(được phép thành lập quỹ theo quy định của pháp luật, như: Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp; Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ 

khác-nếu có) có nguồn từ ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Mục II 

Thông tư số 19/2005/TT-BTC; công khai nội dung về tài trợ cho các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại các Điều 2, 7, 8 Thông tư 

số 16/2018/TT-BGDĐT và các văn bản có liên quan (nếu có). 

- Biểu mẫu công khai: những nội dung phải công khai được quy định trong 

khoản 1 Mục II Thông tư số 19/2005/TT-BTC và các Điều 2, 7, 8 Thông tư số 

6/2018/TT-BGDĐT không có sẵn Biểu mẫu, tự xây dựng văn bản (hoặc 

Mẫu/Biểu mẫu) để thực hiện công khai. 

.2. Đối với Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ 

1 

1 

GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công 

lập: 

- Giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện: theo Điều 21 Thông tư số 

1/2020/TT-BGDĐT. 

Giúp Trưởng ban một số nội dung trong những việc phải công khai: Thực 

hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT. 

Biểu mẫu công khai: trong Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT không có 

1 

- 

- 

sẵn Biểu mẫu nên tự xây dựng văn bản (hoặc Mẫu/Biểu mẫu) để thực hiện công 

khai. 

- Hình thức, thời điểm và thời gian công khai: thực hiện theo Điều 10 Thông 

tư số 11/2020/TT-BGDĐT. 

1 .3. Đối với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định số 

1 51/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP: 



  

 
 

  

8 

- Tổ chức thực hiện: theo quy định khoản 1 Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công; các Điều 121, 122, 123, 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Điều 7 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC. 

- Những việc, nội dung phải công khai: thực hiện công khai các nội dung 

được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 

6, 47, 121, 122, 123, 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; khoản 1 Điều 11 Thông 

tư số 144/2017/TT-BTC. 

4 

- Biểu mẫu công khai: những nội dung phải công khai đã có sẵn Biểu mẫu 

tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC bắt buộc phải tuân thủ công 

khai đúng mẫu; những nội dung phải công khai được quy định trong Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Thông tư số 144/2017/TT- 

BTC chưa có sẵn Biểu mẫu thì tự xây dựng văn bản (hoặc Mẫu/Biểu mẫu) để thực 

hiện công khai. 

- Hình thức, thời điểm và thời hạn công khai: thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Điều 46, 47, 121, 

22, 123, 124 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. 

.4. Đối với Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

1 

1 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

3 0/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

Giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện: theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 

2,15, 18, 26, 27, 39 Luật Phòng, chống tham nhũng; các Điều 24, 27, 89 Nghị 

định số 59/2019/NĐ- CP; các Điều 11, 12, 25 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. 

Giúp Trưởng ban một số việc, nội dung phải công khai: thực hiện công 

- 

1 

- 

khai các nội dung được quy định tại Điều 10, khoản 2 Điều 15, các điểm b, c 

khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27, các khoản 1, 2 Điều 39 Luật 

Phòng, chống tham nhũng; khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 11, Điều 12 Nghị định số 130/2020/NĐ- 

CP. 

- Hình thức, thời điểm và thời hạn công khai: thực hiện theo quy định tại 

Điều 11 Luật Phòng, chống tham nhũng; các khoản 3, 4 Điều 11, khoản 2 Điều 

2 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn áp dụng từng năm/từng 1 

thời điểm/từng việc (nếu có) của cấp có thẩm quyền (Thanh tra tỉnh, Sở GDĐT 

đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT; UBND huyện/thành phố, Phòng 

GDĐT đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT). 
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1 .5. Đối với Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: 

Giúp Trưởng ban tuyên truyền, phổ biến, công khai Nghị định số 

0 4/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của 

đơn vị được biết để phòng, ngừa, tránh vi phạm. 

. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

VI. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Ông Ngô Bạch Đằng - 
Chủ tịch công đoàn 

1.Thực hiện giám sát các các cá nhân, tổ chức, bộ phận thực hiện công khai 

2 

theo Danh mục công khai, theo quy định tại các văn bản: Thông tư số 36/2017/TT- 

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (Thông tư số 36); Thông tư số 

6 1/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC, Thông tư số 19/2005/TT- BTC; 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 

9/05/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 1 

sở giáo dục công lập; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

2 4/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

. Phản ánh kịp thời cho Trưởng ban những nội dung công khai chưa đầy 

đủ, chưa đúng quy định của các cá nhân, tổ chức, bộ phận. 

. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

2 

3 

VII. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Bà Phạm Thị Hằng 

- Phó hiệu trưởng 

1 . Thực hiện giám sát các các cá nhân, tổ chức, bộ phận thực hiện công khai 

theo Danh mục công khai, theo quy định tại các văn bản: Thông tư số 36/2017/TT- 

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (Thông tư số 36); Thông tư số 

6 1/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC, Thông tư số 19/2005/TT- BTC; 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 
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1 9/05/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

sở giáo dục công lập; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (năm 2017); Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 

2 

1 

9/12/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

51/2017/NĐ-CP; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 

2 4/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập. 

Phản ánh kịp thời cho Trưởng ban những nội dung công khai chưa đầy 

đủ, chưa đúng quy định của các cá nhân, tổ chức, bộ phận. 

. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban phân công. 

VIII. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Ông Trịnh Văn Hoan - 

Thư ký 

. Giúp việc cho Trưởng ban, các Phó trưởng ban; phối hợp với các uỷ viên 

khác trong Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ 

. Ghi nhật kí đầy đủ và chịu trách nhiệm toàn bộ về các biên bản công 

khai, kết thúc công khai 

. Thực hiện các công việc cụ thể khi được Trưởng ban phân công. 

          IX. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Bà Vũ Thị Hằng – TT 
Văn phòng, Nhân viên CNTT 

 Giúp việc cho đồng chí Vũ Tuấn Lợi trong thực hiện công khai theo Thông tư 
số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT  

  X. Uỷ viên ban chỉ đạo thực hiện công khai: Bà Phạm Thị Hằng –Nhân 
viên văn thư 

-  Giúp việc cho Trưởng ban, các Phó trưởng ban; phối hợp với các uỷ viên 

khác trong Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ 

 - Phục trách công tác chuẩn bị các Thông tư, Nghị định, quy định, các văn 
bản chỉ đạo cho các ủy viên 

- Phụ trách theo dõi việc công khai trên trang Web, thường xuyên báo cáo 
trưởng ban nắm bắt, chỉ đạo, bổ sung. 
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